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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN. (3,0 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu
	MĐ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
Đáp án
	905
	B
	A
	B
	C
	D
	A
	B
	A
	C
	B
	B
	D

	
	906
	D
	A
	B
	C
	D
	C
	C
	D
	D
	A
	B
	B

	
	907
	B
	A
	C
	D
	B
	A
	C
	C
	B
	B
	D
	D

	
	908
	C
	D
	B
	A
	B
	B
	D
	B
	C
	A
	A
	C



PHẦN II. TRẮC NGHIỆM DẠNG ĐÚNG/SAI. (4,0 điểm) Trong mỗi câu, đúng mỗi ý 0.25 điểm
	Câu
	905
	906
	907
	908

	1
	a) Đ, b) S, c) Đ, d) S
	a) S, b) Đ, c) Đ, d) S
	a) Đ, b) S, c) Đ, d) S
	a) Đ, b) Đ, c) S, d) S

	2
	a) Đ, b) S, c) Đ, d) S
	a) S, b) S, c) Đ, d) Đ
	a) Đ, b) S, c) Đ, d) S
	a) S, b) Đ, c) S, d) Đ

	3
	a) Đ, b) S, c) Đ, d) S
	a) S, b) Đ, c) Đ, d) S
	a) Đ, b) S, c) Đ, d) S
	a) Đ, b) S, c) Đ, d) S

	4
	a) Đ, b) Đ, c) S, d) Đ
	a) Đ, b) Đ, c) S, d) S
	a) Đ, b) Đ, c) Đ, d) S
	a) Đ, b) Đ, c) S, d) S



PHẦN III. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
MÃ ĐỀ 905, 907
	[bookmark: _Hlk71534056]Câu/ Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(2,0đ)
	Một cơ sở chăn nuôi lợn tại địa phương đang triển khai mô hình nuôi công nghiệp nhằm nâng cao sản lượng cung cấp cho thị trường. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất, cơ sở vẫn còn tồn tại một số thực hành chưa đảm bảo yêu cầu an toàn sinh học: sử dụng thức ăn tự phối trộn không rõ nguồn gốc; khu vực chuồng nuôi chưa được vệ sinh, khử trùng định kỳ; chất thải chăn nuôi không được xử lí đúng quy trình.
a) Hãy chỉ ra những điểm chưa phù hợp với tiêu chuẩn VietGAP. Giải thích vì sao các vi phạm này có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. 
*Những điểm chưa phù hợp: (0,75đ)
• Sử dụng thức ăn tự phối trộn không rõ nguồn gốc. 
• Chuồng trại không được vệ sinh, khử trùng định kỳ.
• Chất thải chăn nuôi không được xử lí đúng quy trình.
*Giải thích: (0,75đ)
• Thức ăn không rõ nguồn gốc → có thể chứa chất cấm, độc tố, mầm bệnh → ảnh hưởng chất lượng thịt và sức khỏe người tiêu dùng.
• Chuồng trại không vệ sinh → tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển → tăng nguy cơ dịch bệnh, mất an toàn thực phẩm.
• Chất thải không xử lí → gây ô nhiễm môi trường, phát tán mầm bệnh → ảnh hưởng đến vật nuôi và con người.
b) Đề xuất biện pháp khắc phục để trang trại đáp ứng tiêu chuẩn VietGAP. (0,5đ)
· Sử dụng thức ăn có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo quy định. 
· Thực hiện vệ sinh, khử trùng chuồng trại định kỳ. 
· Xây dựng hệ thống xử lí chất thải (biogas, ủ phân,…) đạt tiêu chuẩn môi trường.
· Tuân thủ quy trình sản xuất an toàn sinh học theo tiêu chuẩn VietGAP.

	Câu 2 
(1,0đ)
	Trong một chuyến dã ngoại, nhóm học sinh mang theo hai loại sữa tươi: một loại phải giữ trong thùng đá, một loại có thể để trong balo bình thường. Xác định loại sữa tươi được bảo quản trong balo và viết quy trình bảo quản. 
QUY TRÌNH BẢO QUẢN SỮA TƯƠI THANH TRÙNG (Mỗi bước đúng tính 0,25đ)
· Bước 1. Chuẩn bị sữa nguyên liệu:
Tiến hành sơ chế, tiêu chuẩn hoá.
· Bước 2. Thanh trùng:
Nâng nhiệt độ của sữa lên 70°C đến 75°C, thời gian từ 15 giây đến 20 giây.
· Bước 3. Đóng gói:
Hạ nhiệt độ của sữa xuống 15°C đến 20°C và tiến hành đóng gói.
· Bước 4. Bảo quản:
Bảo quản trong điều kiện từ 4°C đến 6°C.

	MÃ ĐỀ 906, 908

	Câu/ Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 
(2,0đ)

	Một trang trại nuôi gà tại địa phương đang mở rộng quy mô sản xuất để cung cấp cho thị trường số lượng lớn. Để phòng bệnh, chủ trại thường xuyên sử dụng kháng sinh trộn vào thức ăn cho đàn gà mà không có chỉ định cụ thể. Việc sử dụng thuốc không được ghi chép đầy đủ, gây khó khăn trong việc theo dõi. Ngoài ra, sản phẩm thường được xuất bán ngay sau khi ngừng thuốc để kịp đơn hàng. Gần đây, trang trại nhận được cảnh báo về nguy cơ không đảm bảo an toàn thực phẩm. 
a) Hãy chỉ ra những điểm chưa phù hợp với tiêu chuẩn VietGAP. Giải thích vì sao các vi phạm này có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. 
*Những điểm chưa phù hợp :  (0,75đ)
· Sử dụng kháng sinh thường xuyên để phòng bệnh → sai nguyên tắc sử dụng thuốc thú y (chỉ dùng khi cần thiết, có chỉ định).
· Không ghi chép việc sử dụng thuốc → vi phạm yêu cầu về quản lí và truy xuất nguồn gốc.
· Xuất bán ngay sau khi ngừng thuốc → không đảm bảo thời gian ngừng thuốc theo quy định.
*Giải thích: (0,75đ)
· Dư lượng kháng sinh tồn tại trong thịt → gây hiện tượng kháng kháng sinh ở người.
· Có thể gây ngộ độc thực phẩm hoặc ảnh hưởng xấu đến sức khỏe lâu dài.
· Làm giảm chất lượng và uy tín sản phẩm chăn nuôi trên thị trường.
b) Đề xuất biện pháp khắc phục để trang trại đáp ứng tiêu chuẩn VietGAP. (0,5đ)
· Chỉ dùng thuốc khi cần thiết theo hướng dẫn của cán bộ thú y. 
· Ghi chép đầy đủ thông tin về sử dụng thuốc (loại thuốc, liều lượng, thời gian). 
· Tuân thủ thời gian ngừng thuốc trước khi xuất bán.
· Tăng cường các biện pháp phòng bệnh an toàn sinh học.

	Câu 2
(1,0đ)

	Trong một chuyến dã ngoại, nhóm học sinh mang theo hai loại sữa tươi: một loại phải giữ trong thùng đá, một loại có thể để trong balo bình thường. Xác định loại sữa tươi được bảo quản trong balo bình thường và viết quy trình bảo quản. 
QUY TRÌNH BẢO QUẢN SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG  (Mỗi bước đúng tính 0,25đ)
· Bước 1. Chuẩn bị sữa nguyên liệu:
Tiến hành sơ chế, tiêu chuẩn hoá.
· Bước 2. Tiệt trùng:
Nâng nhiệt độ của sữa lên 125°C đến 140°C, thời gian từ 3 giây đến 20 giây.
· Bước 3. Đóng gói:
Hạ nhiệt độ của sữa xuống 15°C đến 20°C và tiến hành đóng gói.
· Bước 4. Bảo quản:
Bảo quản ở nhiệt độ phòng.



